
1
Thuốc thử xét nghiệm định lượng

HbA1c
HbA1c

XSYS0054

R1: 1x24ml,

R2a: 1x8ml,

R2b: 1x4ml, R3:

2x50ml

Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

2
Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng

HbA1c

HbA1c CAL SET XSYS0057
4x0.25 ml Erba lachema S.R.O

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

3

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm

HbA1c ở mức cao HbA1c CON H
XSYS0056

1x0.25 ml Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

4

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm

HbA1c ở mức thấp HbA1c CON L
XSYS0055

1x0.25 ml Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

5
Thuốc thử xét nghiệm định lượng

HbA1c
HbA1c 2R

XSYS0096
R1: 2x21ml, R2:

2x8ml, R3: 3x50

ml

Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

6
Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng

HbA1c

HbA1c 2R CAL SET XSYS0097
5x0.5 ml Erba lachema S.R.O

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

7

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm

HbA1c ở mức cao
HbA1c 2R CON H XSYS0099

4x0.5 ml Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

8

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm

HbA1c ở mức thấp
HbA1c 2R CON L XSYS0098

4x0.5 ml Erba lachema S.R.O
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno,

Czech Republic
CZECH REPUBLIC

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
NƯỚC

SẢN XUẤT
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI
MÃ SẢN PHẨM

(Nếu có)

QUY CÁCH

ĐÓNG GÓI

(Nếu có)


